[bookmark: _Toc165742272][bookmark: _Toc165894725]CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG 
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
[bookmark: _Toc165742273][bookmark: _Toc165894726]Bài 11. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN 
Thời gian thực hiện: 4 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn.

- Giải thích bảng tỉ số lượng giác của các góc .
- Giải thích quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Biết dùng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn.
2. Về năng lực
[bookmark: _Hlk86696794][bookmark: _Hlk86873045]- Góp phần phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
[bookmark: _Hlk86869832]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk86687296]- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
+ Máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 04 tiết: 
+ Tiết 1: Mục 1: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
+ Tiết 2: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn (tiếp theo).
+ Tiết 3: Mục 2: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
+ Tiết 4: Mục 3: Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
Tiết 1. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                       
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống để HS tiếp cận với khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (3 phút)
- GV tổ chức cho học sinh đọc bài toán và suy nghĩ bài toán.
- Đặt vấn đề: 


Ta có thể xác định “góc dốc”  của một đoạn đường dốc khi biết độ dài của dốc là  a và độ cao của đỉnh dốc so với đường nằm ngang là  không?
- GV chưa trả lời câu hỏi mà dẫn dắt HS vào bài học “Tỉ số số lượng giác của một góc nhọn”.  
	



- HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
	+ Giúp HS có hứng thú và gợi động cơ với nội dung bài học, không yêu cầu giải quyết được ngay tình huống này.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: Giúp HS nhận biết sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn..
Nội dung: HS thực hiện HĐ1, Ví dụ 1, từ đó nhận biết được sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn..
Sản phẩm: Lời giải của các câu hỏi trong HĐ1 và Ví dụ 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn
Đọc hiểu – Nghe hiểu (5 phút)
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc khái niệm cạnh đối, cạnh kề  trong SGK.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội nhận xét và giải thích cho HS nào có câu hỏi.
- GV yêu cầu HS trả lời phần Câu hỏi trong SGK.
	[image: ]


- HS tự thực hành các yêu cầu của hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.





	+ Giúp HS tiếp cận với khái niệm cạnh đối, cạnh kề của một góc nhọn trong tam giác vuông qua hình vẽ.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	
Khái niệm sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn 
 HĐ1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm đôi trong 5 phút, sau đó gọi đại diện 1 cặp trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
- Sau khi HS thực hiện xong HĐ1, GV chốt lại câu trả lời và đưa ra phần Nhận xét.

- Sau đó, GV định nghĩa khái niệm 
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	– GV hướng dẫn HS thực hiện HĐ1.
HD.


a) Xét tam giác  và  có:

	

Do đó  (góc - góc).

b) Theo câu a) ta có: 
Vì vậy

 
	
+ Giúp HS tiếp cận và hình thành khái niệm khái niệm sin, côsin, tang, côtang của  nhờ các tỉ số  của các cặp cạnh .
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Chú ý (5 phút)

- GV giới thiệu tỉ số lượng giác dưới dạng biểu thức, quan hệ giữa tang và côtang của góc  và một số nhận xét về tỉ số lượng giác.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.


- GV có thể chỉ ra cho HS thấy : Từ HĐ1 và Nhận xét, ta có định nghĩa  như vậy là hợp lí, tức là định nghĩa này không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc nhọn .Tuy nhiên GV không nên dừng lại lâu và đi sâu quá về vấn đề này.

- GV hướng dẫn HS giải thích thêm tại sao .

	



- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV. HS trình bày vào vở. 

	+ Giúp HS viết được các tỉ số lượng giác dưới dạng biểu thức và quan hệ giữa các biểu thức đó.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi một HS trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét.
- GV trình bày cẩn thận Ví dụ lên bảng, hướng dẫn chi tiết từng bước biến đổi trong bài.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	

- HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi bài.
	+ Giúp HS bước đầu tiếp cận kĩ năng tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn theo định nghĩa.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng tính tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Nội dung: HS thực hiện Luyện tập 1. 
Sản phẩm: Lời giải của HS bài luyện tập 1.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi lần lượt hai HS trả lời, các HS khác theo dõi và nhận xét.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.

	- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 1.
HD.


Xét  vuông tại .
Theo định lí Pythagore, ta có:


 nên .
Theo định nghĩa của tỉ số lượng giác sin, côsin, tang, côtang ta có

	

	

	

	
	+ Giúp HS củng cố kĩ năng tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn theo định nghĩa.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	- Tuỳ thời gian và tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm Bài 4.1 trong SGK hoặc một số bài tập trong SBT để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trên.
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
- Giao cho HS làm Bài 4.1 trong SGK (nếu HS chưa hoàn thành ở lớp) và một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 2. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN (TIẾP THEO)
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 

Mục tiêu: Giúp HS giải thích được bảng tỉ số lượng giác của các góc .
Nội dung: HS thực hiện HĐ2, HĐ3, Ví dụ 2.
Sản phẩm: Lời giải của HĐ2, HĐ3, Ví dụ 2.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	HĐ2 (10 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, cho HS thực hiện nhóm trong 5 phút rồi trình bày kết quả ra bảng phụ rồi dán lên bảng, các nhóm theo dõi và nhận xét bài làm của các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	- HS thực hiện HĐ2 và ghi bài.
HD.
[image: A triangle with blue letters and a square
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a) Theo định lí Pythagore, ta có:


 nên . Do đó:

	

Vì vậy: 
b) Ta có:

	

Do đó: 
	
+ Giúp HS giải thích được sin, côsin, tang, côtang của góc .
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HĐ3. (10 phút) 
- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, cho HS thực hiện nhóm trong 5 phút rồi trình bày kết quả ra bảng phụ rồi dán lên bảng, các nhóm theo dõi và nhận xét bài làm của các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và chốt lại nội dung.

- Từ HĐ2 và HĐ3, GV chốt lại bảng tỉ số lượng giác của các góc .
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	- HS thực hiện HĐ3 và ghi bài.
HD.
[image: A triangle with blue text
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a) Theo định lí Pythagore, ta có:

 

nên .

b) 

	

c) 

	
	

+ Giúp HS giải thích được sin, côsin, tang, côtang của góc  và .
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (8 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 6 phút, sau đó gọi đại diện 1 HS trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	- HS thực hiện Ví dụ 2 và ghi bài.
	+ Giúp HS tiếp cận với kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Luyện tập kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2, Bài 4.2, 4.3 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong bài.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (5 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi đại diện 2 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 2.
HD.

[image: A graph of a triangle
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	+ Giúp HS hình thành kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán các cạnh trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.2 (5 phút)
- GV cho HS thực hiện theo nhóm đôi trong 3 phút, sau đó gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	


- HS thực hiện Bài 4.2 và ghi bài.
	+ Giúp HS hình thành kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán cạnh đối trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.3 (5 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	


- HS thực hiện Bài 4.3 và ghi bài.
	+ Giúp HS hình thành kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính cạnh huyền trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	- Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập còn lại trong SGK, SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trên (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)

- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Giá trị lượng giác sin, côsin, tang, côtang của các góc .
- Giao cho HS làm một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


Tiết 3. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA HAI GÓC PHỤ NHAU
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: Giúp HS giải thích được quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
Nội dung: HS thực hiện HĐ4, Ví dụ 3.
Sản phẩm: Lời giải của HĐ4, Ví dụ 3.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 
HĐ4 (15 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm bốn HS, cho HS thực hiện nhóm trong 7 phút rồi trình bày kết quả ra bảng phụ rồi GV gọi đại diện hai nhóm trả lời, các nhóm theo dõi và nhận xét bài làm của các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
- GV nhận xét bài làm của các nhóm và rút ra kết luận. Sau đó GV giới thiệu định lí về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau rút ra những chú ý và nhận xét liên quan.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung trong Khung kiến thức.
	- HS thực hiện HĐ4 và ghi bài.
HD.
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	+ Giúp HS tự thiết lập (giải thích) các đẳng thức về sin, côsin, tang, côtang của hai góc phụ nhau.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 3 (7 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi đại diện 5 HS trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	- HS thực hiện Ví dụ 3 và ghi bài.
	+ Giúp HS tiếp cận kĩ năng  vận dụng định lí  về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để tính toán.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán. Hình thành kĩ năng vận dụng định lí  về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để giải quyết các bài toán.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3, Bài 4.4, 4.5 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong Luyện tập 3, Bài 4.4, 4.5 SGK.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 3 (7 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 4 phút, sau đó gọi đại diện 2 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 3.
HD.
Sử dụng định lí về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
	+ Giúp HS hình thành kĩ năng vận dụng định lí  về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để giải thích các đẳng thức.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.4  (7 phút)
- GV cho HS thực hiện theo nhóm đôi trong 5 phút, sau đó gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	
- HS thực hiện Bài 4.4 và ghi bài.
	+ Giúp HS củng cố kĩ năng vận dụng bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tính toán cạnh đối trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.5 (7 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 5 phút, sau đó gọi đại diện 1 HS lên bảng trình bày, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.
	

- HS thực hiện Bài 4.5 và ghi bài.
	+ Giúp HS hình thành kĩ năng vận dụng định lí  về quan hệ giữa tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để giải thích các đẳng thức và tính toán các biểu thức.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	- Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập còn lại trong SGK, SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trên (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                        
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Giao cho HS làm một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


[bookmark: _Hlk163269271]Tiết 4. SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY TÍNH TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC 
CỦA MỘT GÓC NHỌN
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                 
Mục tiêu: Giúp HS biết cách sử dụng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn và tính được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 4.
Sản phẩm: Lời giải của Ví dụ 4.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	4. Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của góc nhọn
Ví dụ 4 (8 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm đôi cùng bàn yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ 4 trong 4 phút. Sau đó GV thực hành mẫu đồng thời HS quan sát và thực hành theo. Tiếp đó GV gọi đại diện 1 cặp trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án. Lưu ý, GV hướng dẫn phù hợp với loại máy tính mà HS đang sử dụng.
- GV đưa ra một số lưu ý, nhận xét và kết luận.
	- HS thực hiện Ví dụ 4 và ghi bài.
	


+ Giúp HS biết cách sử dụng MTCT để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn với đơn vị là độ và độ phút. 
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Ví dụ 5 (8 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm đôi cùng bàn yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ 5 trong 4 phút. Sau đó GV thực hành mẫu đồng thời HS quan sát và thực hành theo. Tiếp đó GV gọi đại diện 1 cặp trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án. Lưu ý, GV hướng dẫn phù hợp với loại máy tính mà HS đang sử dụng.
- GV đưa ra một số lưu ý, nhận xét và kết luận.
	

- HS thực hiện Ví dụ 5 và ghi bài.
	+ Giúp HS biết cách sử dụng MTCT để tìm được góc theo đơn vị độ và độ phút khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                                
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng máy tính cầm tay để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn và tính được góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc đó.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 4, 5, Bài 4.6, 4.7 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong Luyện tập 4, 5, Bài 4.6, 4.7 SGK.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 4 (4 phút)
- GV cho HS thực cá nhân trong 2 phút, sau đó gọi đại diện 4 HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 4.
HD.

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
	+ Giúp HS củng cố kĩ năng sử dụng MTCT để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn với đơn vị là độ và độ phút. 
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Luyện tập 5 (4 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 2 phút, sau đó gọi đại diện 4 HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	
- HS đọc nội dung và thực hiện Luyện tập 5.
HD.

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

	+ Giúp HS củng cố kĩ năng sử dụng MTCT để tìm được góc theo đơn vị độ và độ phút khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài 4.6 (5 phút)
- GV cho HS thực hiện cá nhân trong 3 phút, sau đó gọi đại diện 1 HS đứng tại chỗ trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét và chốt đáp án.

	


- HS thực hiện Bài 4.6 và ghi bài.
	+ Giúp HS củng cố kĩ năng sử dụng MTCT để tính sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn với đơn vị là độ và độ phút. 
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng kiến thức về tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải quyết một số bài toán trong thực tiễn.
Nội dung: HS thực hiện yêu cầu trong phần Vận dụng SGK trang 72.
Sản phẩm: Lời giải của HS trong phần Vận dụng.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng (7 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện phần Vận dụng theo nhóm đôi trong 5 phút, sau đó gọi đại diện 2 cặp trả lời, các HS khác theo dõi, nhận xét. GV tổng kết rồi chốt đáp án.

	
- HS làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.
[image: A triangle with a triangle and a triangle with a triangle
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a) Ta có: 

Góc dốc là: .
b) Góc đó có đúng tiêu chuẩn.
	+ Giúp HS giải quyết bài toán ở tình huống mở đầu với số liệu cụ thể.
+ Mục đích của phần này góp phần phát triển năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng công cụ, phương tiện học toán.

	Tranh luận (7 phút)
- GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, cho HS thực hiện nhóm phần Tranh luận trong 4 phút rồi trình bày kết quả ra bảng phụ rồi dán lên bảng, các nhóm theo dõi và nhận xét bài làm của các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi chốt đáp án.

	- HS làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
HD.
Ý kiến của Tròn đúng,

	

	

	+ Giúp HS thấy rằng để tính một cạnh của tam giác vuông, không nhất thiết phải biết độ dài của hai cạnh kia mà chỉ cần biết độ dàì của một cạnh và độ lớn của một góc nhọn.
+ Mục đích của phần này góp phần phát triển năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng dụng công cụ, phương tiện học toán.

	- Tuỳ thời gian và tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm Bài 4.7 trong SGK hoặc một số bài tập trong SBT để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trên (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                         
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Giao cho HS làm Bài tập 4.7 SGK và một số bài tập trong SBT.
- Nhắc HS đọc trước bài mới chuẩn bị cho tiết học sau.


TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK


4.1. a) Vì  nên theo định lí Pythagore ta có: .
Từ đó:

	


b) Vì  nên theo định lí Pythagore ta có: .
Từ đó: 

	

	



4.2. Tam giác  vuông tại  mà .

Do đó: .




4.3. Tam giác  vuông tại , có  mà .

[image: ]Do đó:  10.

4.4. Ta có: .

Theo bảng giá trị lượng giác trang 69, ta có .

4.5. a) .

b) 


4.6. a) ;	         b) ;	


c) ;           d) .




4.7. a) ;	b) ;	c) ;	d) .

[bookmark: _Toc165742274][bookmark: _Toc165894727]Bài 12. MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, 
GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VÀ ỨNG DỤNG
Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Giải thích một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
- Giải tam giác vuông.
- Giải quyết một số vấn đề thực tế gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.
2. Về năng lực
- Góp phần phát triển năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 03 tiết: 
+ Tiết 1. Mục 1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông.
+ Tiết 2. Mục 2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông;
+ Tiết 3. Mục 3. Giải tam giác vuông
Tiết 1. HỆ THỨC GIỮA CẠNH HUYỀN VÀ CẠNH GÓC VUÔNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	      HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                       
Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tìm hiểu một số hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông. 
Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức hoạt động: HS làm việc cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Tình huống mở đầu (5 phút).
- GV tổ chức cho HS đọc tình huống mở đầu, sau đó yêu cầu HS suy nghĩ tìm cách trả lời câu hỏi của tình huống mở đầu. 
- GV đặt vấn đề: Liệu những dữ kiện của phần tình huống mở đầu đã đủ để tính được trực tiếp chiều cao của toà lâu đài hay chưa? Để tính được độ dài các cạnh của tam giác vuông, ta cần phải biết những yếu tố nào? 
	

- HS đọc và suy nghĩ về tình huống.
	+ Mục đích của phần này là gợi động cơ HS tìm hiểu các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học và năng lực mô hình hoá toán học. 

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: HS nhận biết được các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
Nội dung: HS thực hiện HĐ1 và Ví dụ 1 để HS nhận biết các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 1 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân HĐ1 trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho HĐ1; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung Định lí 1 và phần Chú ý. 
	- HS thực hiện HĐ1 và ghi bài. 
HD.




a) ,  (1)
      (2)
,       (3)
        (4)
b) Từ (1) và (4) suy ra 

. 
 Từ (3) và (2) suy ra

 .
- HS ghi nội dung cần ghi nhớ.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS nhận biết được các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. 

	Ví dụ 1 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho Ví dụ 1; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.

	- HS thực hiện Ví dụ 1. 
	+ Mục đích của phần này là giúp HS nhận biết được các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1, Bài 4.9 và Bài 4.12; 
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các bài tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 1 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 1 trong vòng 8 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải cho Luyện tập 1; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	

- HS thực hiện Luyện tập 1 và ghi bài.
HD. 
1.  1,27 m.

2. .
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.9 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.9 trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho bài 4.9; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	
- HS thực hiện bài 4.9 và ghi bài vào vở. 
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.12 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.12 trong vòng 8 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho bài 4.12; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	
- HS thực hiện bài 4.12 và ghi bài vào vở. 
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông.
- Giao cho HS đọc trước Mục 2: Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. 


Tiết 2. HỆ THỨC GIỮA HAI CẠNH GÓC VUÔNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: HS nhận biết được các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
Nội dung: HS thực hiện HĐ2 và Ví dụ 2 để HS nhận biết các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Hoạt động 2 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân HĐ2 trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho HĐ2; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
- GV viết bảng hoặc trình chiếu nội dung Định lí 2 và phần Chú ý. 
	- HS thực hiện HĐ2 và ghi bài. 
HD.

a)  ,     (1)

 ,        (2)


           (3)
         (4)
 b) Từ (1) và (4) suy ra

  
 Từ (2) và (3) suy ra

 
Chú ý. Có thể sử dụng tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. 
	+ Mục đích của phần này là giúp HS nhận biết được các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học. 

	Ví dụ 2 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2 trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho Ví dụ 2; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.

	- HS thực hiện Ví dụ 2. 
	+ Mục đích của phần này là giúp HS nhận biết được các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng sử dụng các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông trong tam giác vuông. 
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 2, Bài 4.10, 4.11 và 4.13; 
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các bài tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 2 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 2 trong vòng 6 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải cho Luyện tập 2; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
 
	

- HS thực hiện Luyện tập 2 và ghi bài.
HD. 

(m).
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.10 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.10 trong vòng 5 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải; các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	
- HS thực hiện bài 4.10 và ghi bài vào vở. 


	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.11 (6 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.11 trong vòng 5 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho bài 4.11; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	- HS thực hiện bài 4.11 và ghi bài vào vở. 
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.13 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm đôi bài 4.13 trong vòng 8 phút, sau đó gọi hai nhóm lên bảng trình bày lời giải cho bài 4.13; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.

	
- HS thực hiện bài 4.13 và ghi bài vào vở. 
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các hệ thức giữa hai cạnh góc vuông.
- Giao cho HS đọc trước Mục 3: Giải tam giác vuông. 


Tiết 3. GIẢI TAM GIÁC VUÔNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC                                  
Mục tiêu: HS nhận biết được cách giải tam giác vuông. 
Nội dung: HS thực hiện Ví dụ 3 và Ví dụ 4 để rút ra được cách giải tam giác vuông. 
Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 3 (7 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 3 trong vòng 5 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho Ví dụ 3; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	- HS thực hiện Ví dụ 3. 
	+ Mục đích của phần này là giúp HS nhận biết được nhận biết được cách giải tam giác vuông.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 4 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 4 trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho Ví dụ 4; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	- HS thực hiện Ví dụ 4. 
	+ Mục đích của phần này là giúp HS nhận biết được nhận biết được cách giải tam giác vuông.
 + Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                              
Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải tam giác vuông. 
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 3, Luyện tập 4 và Bài 4.8.
Sản phẩm: Lời giải của HS cho các bài tập.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Luyện tập 3 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 3 trong vòng 3 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải cho Luyện tập 3; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	
- HS thực hiện Luyện tập 3 và ghi bài.

HD.

	

	


 do đó  = 30o,  = 60o.
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố kỹ năng giải tam giác vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Luyện tập 4 (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Luyện tập 4 trong vòng 3 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải cho Luyện tập 4; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	
- HS thực hiện Luyện tập 4 và ghi bài.
HD.



.
 AB = BC  sin C = 9 sin 53o.
AC = BC  sin B = 9 sin 37o.
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố kỹ năng giải tam giác vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.8 ý a, b (6 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.1 ý a, b trong vòng 4 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải cho bài 4.1; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.
	
- HS thực hiện bài 4.1 và ghi bài vào vở. 
	+ Muc đích của phần này là giúp HS củng cố kỹ năng giải tam giác vuông. 
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                
Mục tiêu: HS vận dụng được bài toán giải tam giác vuông vào các tình huống liên quan đến thực tiễn. 
Nội dung: HS thực hiện phần Vận dụng và Phiếu học tập. 
Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Vận dụng (5 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm đôi phần Vận dụng trong vòng 3 phút, sau đó gọi một HS lên bảng trình bày lời giải cho Vận dụng; Các HS khác quan sát, nhận xét; GV nhận xét, chốt lại đáp án, đưa ra kết luận.

	- HS thực hiện phần Vận dụng. 
HD.
Chiều cao của toà nhà là đoạn thẳng PP’.
 Ta có

. 

Ta cần tính .



,.
 

	

	

Do đó .


 Vậy
 
 Khi  thì 

 .
	+ Mục đích của phần này là giúp HS vận dụng được bài toán giải tam giác trong các tình huống thực tế.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hoá toán  tư duy và lập luận toán học.

	Phiếu học tập (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập ở phần Phụ lục trong vòng 5 phút.
- GV đọc hoặc chiếu đáp án Phiếu học tập và lời giải của một số câu hỏi khó; HS đối chiếu với bài làm của bản thân và rút kinh nghiệm. 
	- HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập.
Đáp án.
Câu 1. C
Câu 2. B
Câu 3. C
Câu 4. A
	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố, vận dụng được bài toán giải tam giác trong các tình huống thực tế.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học. 

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                       
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS  (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng.
- Giao cho HS làm bài tập 4.8c và bài 4.13. 


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP



Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết góc  , cạnh . Độ dài cạnh  là



[bookmark: _Hlk161829025]A. 2cm							B.  cm			C. .						D.  cm


Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết góc  , cạnh . Độ dài cạnh AC là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
A. 9,33 cm.						B. 7,15 cm.			C. 7,83	cm						D. 5,03 cm.


Câu 3. Cho hình thang vuông ABCD với hai đáy AB, CD và , cạnh  Diện tích hình thang ABCD là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)




A. .				B. .			C. 		D.  .
Câu 4. Một người đứng từ nóc một toà nhà cao 16m nhìn lên một góc 47 độ thì thấy nóc của toà bên cạnh. Biết rằng hai toà nhà cách nhau 7m, tính chiều cao toà nhà bên cạnh.  




A. .		B. .		C. .		D. .
TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
4.8. a) Theo ĐL Pythagore, ta có 





 c2 = 212 – 182 = 3  , sin B =  nên   59o,   31o.




 b) b = 10,  = 30o  thì  = 60o, a = , c = b. tan 30o = 10 .





 c) b = 3, c = 5  thì a2 = 34 nên a =  , tan B =   nên  30o 58’,   59o2’.


4.9. cos α = nên α  37o.


4.10. Ta có tan α = . Từ đó suy ra α  3o.


Vậy AB =  17,2 ( m).
4.11. Dễ thấy hình thoi có được do ghép hai hai tam giác đều cạnh bằng 2 dọc một cạnh của mỗi tam giác nên một góc hình thoi bằng 120o, góc kia bằng 60o.





4.12. a)  =  vì cùng là các góc phụ của ; ta có sin   =  , 



sin  =  nên  , suy ra AC2 = AD. AE = 16. 4, từ đó AC = 8.



          b) sin D =  =  nên  = 30o.










4.13. Nếu mắt người tại điểm A’, đỉnh cây tại điểm C’ thì theo quang học,  = . Ta có tan  = ; tan  = . Vì nên hay , suy ra 6,6 ( m).
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Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Luyện tập sử dụng tỉ số lượng giác của một góc nhọn và bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt để giải toán.
- Luyện tập sử dụng MTCT để tính tỉ số lượng giác và tìm góc trong giải toán.
- Luyện tập giải tam giác vuông và vận dụng tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế (tính độ dài, khoảng cách, tính độ lớn góc…).
2. Về năng lực
- Rèn luyện năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, máy tính cầm tay, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập,…
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1: Ôn tập lí thuyết, chữa ví dụ và bài tập cuối bài.
+ Tiết 2: Chữa bài tập cuối bài và vận dụng.
TIẾT 1. ÔN TẬP LÍ THUYẾT, CHỮA VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Nhắc lại một số kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân, dưới sự hướng dẫn của GV.

	GV tổ chức cho HS làm phiếu học tập số 1 như trong Phụ lục (10 phút)
- HS thực hiện cá nhân vào phiếu học tập số 1 trong phụ lục, sau 8 phút GV gọi đại diện một số HS trình bày câu trả lời, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	




- HS thực hiện phiếu học tập số 1.

	+ Mục đích của phần này nhắc lại các kiến thức trọng tâm cần nhớ liên quan đến tỉ số lượng giác và hệ thức liên hệ giữa cạnh, góc trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện các kĩ năng: Viết đúng các tỉ số sin, côsin, tang, côtang của một góc nhọn trong mỗi trường hợp cụ thể; Vận dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của một góc nhọn và bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt để giải toán; Sử dụng MTCT để tính tỉ số lượng giác và tìm góc trong giải toán; Giải tam giác vuông; Vận dụng tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài toán thực tế (tính độ dài, khoảng cách, tính độ lớn góc…).
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1, 2 và Bài 4.14, 4.15 SGK.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Ví dụ 1 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Ví dụ 1.


- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 6 phút, sau đó GV gọi 2 HS trả lời lần lượt từng câu hỏi a, b (ở câu a tính tỉ số lượng giác của góc  và từ câu a tính tỉ số lượng giác của góc ), các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết. 
	





- HS thực hiện Ví dụ 1 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng vận dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của một góc nhọn để giải toán.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Ví dụ 2 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS làm Ví dụ 2.
- GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi trong 8 phút, sau đó GV gọi các đại diện 2 nhóm trả lời lần lượt từng câu hỏi a, b, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
GV có thể gợi ý cho HS vẽ thêm đường phụ.
	



- HS thực hiện Ví dụ 2 và ghi bài.
HS có thể đưa ra các cách giải khác nhau.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng giải tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài 4.14 (7 phút)
- GV cho HS hoạt động cá nhân thực hiện bài 4.14 trong 5 phút, sau đó gọi một HS trình bày, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện bài 4.14 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng tính tỉ số lượng giác của một góc.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

	Bài 4.15 (8 phút)
- GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi thực hiện bài 4.15 trong 6 phút, sau đó gọi đại diện 2 nhóm HS trình bày lời giải, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	


- HS thực hiện Bài 4.15 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng giải tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	- Tuỳ tình hình lớp học, GV có thể lựa chọn thêm một số bài tập còn lại trong SGK, SBT hoặc bài tập nâng cao để giao cho những HS đã hoàn thành bài tập trên (Dạy học phân hoá trong tiết chữa bài tập).
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)  
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm Bài 4.17 SGK và một số bài tập trong SBT.


TIẾT 2. CHỮA BÀI TẬP CUỐI BÀI VÀ VẬN DỤNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố và rèn luyện các kĩ năng: tính tỉ số lương giác của một góc và giải tam giác vuông.
Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong các bài tập cuối bài.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài 4.17 ý b, d (10 phút)
·  - GV tổ chức cho HS làm bài 4.17 ý b, d.
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	



- HS thực hiện bài 4.17 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng giải tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.18 SGK (11 phút)
· - GV tổ chức cho HS làm bài 4.18.
· - GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi trong 8 phút, sau đó gọi đại diện 2 nhóm lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	


- HS thực hiện bài 4.18 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng giải tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.19 SGK (12 phút)
· - GV tổ chức cho HS làm bài 4.19.
· - GV chia lớp thành các nhóm theo tổ, cho HS thực hiện nhóm trong 7 phút rồi trình bày kết quả ra bảng phụ rồi dán lên bảng, các nhóm theo dõi và nhận xét bài làm của các nhóm còn lại. GV tổng kết rồi chốt đáp án.
	


- HS thực hiện bài 4.19 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng giải tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.20 SGK (10 phút)
· - GV tổ chức cho HS làm bài 4.20.
- GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó gọi 2 HS lên bảng làm bài, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	




- HS thực hiện bài 4.20 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là củng cố và rèn luyện kĩ năng giải tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực mô hình hoá toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học.

	- Tuỳ thời gian tình hình lớp học, GV có thể cho HS tìm hiểu về lịch sử ra đời của sin, côsin, tang, côtang ở phần Em có biết? trang 73 SGK.
	
	

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút) 
- GV tổng kết lại các kiến thức trọng tâm của bài học: Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Nhắc HS về nhà ôn tập các nội dung đã học.
- Giao cho HS làm các một số bài tập trong SBT.


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
[bookmark: _Hlk163118716]Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành các ý đúng.



- Xét tam  vuông tại  có: . Khi đó:


	 và 


	 và 



- Xét tam  vuông tại  với độ dài các cạnh . Khi đó:


	 và 


	 và 

	



- Xét tam  vuông tại . Hai tỉ số lượng giác của  luôn dương và bé hơn 1 là: ………………… 
- Trong một tam giác vuông, nếu cho biết trước hai cạnh (hoặc một góc nhọn và một cạnh) thì ta sẽ tìm được tất cả các ………. và các ……… còn lại của tam giác vuông đó. Bài toán này gọi là bài toán ……………………………………………………………….
HD. Trang 68, 70, 74, 76, 77 (SGK).
TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK


4.14. Ta có:  nên đường chéo bằng , từ đó:

	



4.15. Tam giác  vuông tại  nên 


	 và 


Do  nên .



Vì  nên . Ta có: .

4.16. Ta có: .

4.17. Hình a): ? bằng .


Hình b): ? là góc có sin bằng  nên ? là góc xấp xì bằng .


Hình c): ? là góc có tan bằng  nên là góc xấp xỉ bằng .


Hình d): đoạn ngắn ? bằng , đoạn dài ? bằng .





4.18. Kè đường cao  của tam giác  thì  nằm giữa  và  nên


	 và
Từ đó:


	nên suy ra AB = 210 m.



4.19. Kẻ các đường cao  của hình thang thì  nằm theo thứ tự đó trên đoạn .

Ta có: 


Chiều rộng  của chân đập là: 


Ta có: .Do đó: .


Ta cũng có:  Do đó: . 

4.20. a) Độ sâu .



b) Để lặn sâu , tàu cần  phút nên để lặn sâu  tàu cần:

	(phút) = 80 (giây).

[bookmark: _Toc165742276][bookmark: _Toc165894729]BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập các kiến thức trong chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông; Giải tam giác vuông. 
- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
+ Ôn lại các kiến thức trong chương IV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bài học này dạy trong 02 tiết: 
+ Tiết 1. Hệ thống hoá kiến thức chương IV, làm phần Trắc nghiệm và các bài tập tự luận.
+ Tiết 2. Chữa các bài tập tự luận cuối chương.
Tiết 1. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC CHƯƠNG IV
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG                                          
Mục tiêu: HS hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương IV.
Nội dung: HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.

	Phiếu học tập (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập số 1 ở phần phụ lục trong vòng 7 phút.
- GV đọc hoặc trình chiếu đáp án phiếu học tập; HS đối chiếu với bài làm của mình, rút kinh nghiệm những lỗi sai; GV tổng kết các kiến thức đã học trong chương IV. 
	HS thực hiện Phiếu học tập số 1.
HD.
Câu 1: (1) đối; (2) huyền; (3) kề; (4) huyền; (5) đối; (6) kề; (7) kề; (8) đối



Câu 2: (1) ; (2) ; (3) ;



 (4) ; (5) ; (6) . ; (7) c.
	+ Mục đích của phần này là để HS nhớ và hệ thống lại được các kiến thức cơ bản trong chương IV.
 + Góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố các hệ thức lượng trong tam giác vuông; các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông; Giải tam giác vuông. 
Nội dung: Thực hiện phần trắc nghiệm và giải một số bài tập tự luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân dưới sự hướng dẫn của GV. 

	Phần trắc nghiệm (15 phút)
- GV tổ chức cho HS làm phần Trắc nghiệm trong phần Bài tập cuối chương IV trong vòng 10 phút.
- GV đọc hoặc trình chiếu đáp án phần trắc nghiệm; HS đối chiếu với bài làm của mình, rút kinh nghiệm những lỗi sai. 
	

- HS thực hiện phần trắc nghiệm và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là để HS luyện tập tổng hợp các kiến thức đã học ở chương IV.
+ Góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.

	Bài 4.26 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.26 trong vòng 6 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện bài 4.26 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Bài 4.27 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.27 trong vòng 6 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
+ HS thực hiện bài 4.27 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (4 phút)
- GV tổng kết lại các hệ thức lượng trong tam giác vuông. 
- GV giao cho HS ôn lại các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và bài toán giải tam giác.


Tiết 2. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN CUỐI CHƯƠNG IV
	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
	Mục tiêu cần đạt

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP                                           
Mục tiêu: Củng cố các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và kĩ năng giải tam giác vuông.
Nội dung: Giải một số bài tập tự luận trong SGK.
Sản phẩm: Lời giải các bài tập của HS.
Tổ chức thực hiện: HS thực hiện cá nhân và nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV. 

	Bài 4.28 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân bài 4.28 trong vòng 6 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện bài 4.28 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	Bài 4.29 (8 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Bài 4.29 trong vòng 6 phút, sau đó gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện bài 4.29 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG                                                
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức về các hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số bài toán mang tính thực tiễn 
Nội dung: HS thực hiện Bài 4.30 và Phiếu học tập số 2.
Sản phẩm: Lời giải của HS.
Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, dưới sự hướng dẫn của GV.

	Bài 4.30 (10 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm bốn bài 4.30 trong vòng 8 phút, sau đó gọi đại diện hai nhóm lên bảng trình bày lời giải, các HS khác theo dõi bài làm, nhận xét và góp ý; GV tổng kết.
	
- HS thực hiện bài 4.30 và ghi bài.
	+ Mục đích của phần này là giúp HS biết vận dụng các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông trong các tình huống thực tiễn.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hoá toán học.

	Phiếu học tập (15 phút)
- GV tổ chức cho HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập số 2 ở phần phụ lục trong vòng 12 phút. 
- GV đọc hoặc trình chiếu đáp án; HS đối chiếu với bài làm của mình và rút kinh nghiệm những lỗi sai. 
	- HS thực hiện cá nhân Phiếu học tập số 2.
Đáp án:
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: D
Câu 4: B
Câu 5: 18,28m

	+ Mục đích của phần này là giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học trong chương IV.
+ Góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học. 

	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC Ở NHÀ                
GV tổng kết lại nội dung bài học và dặn dò công việc ở nhà cho HS (2 phút)
- GV tổng kết lại các kiến thức: Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông, bài toán giải tam giác vuông.
- GV dặn dò HS thực hiện nội dung Ôn tập chương IV trong SBT tại nhà.


PHỤ LỤC. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Điền vào chỗ trống cho phù hợp:


; 

 

Câu 2. Điền vào chỗ trống cho phù hợp: Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh . Khi đó ta có

;

. ;

;
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2


Câu 1. Cho tam giác vuông ABC tại A  có . Khi đó giá trị của  là




A. 			B. .			C. 			D. .



Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có , . Độ dài cạnh  là




A. cm..		B. cm.		C. cm	.		D. cm.



Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có ,  . Độ dài đường cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh A là
A. 


cm.		B. 3cm	.		C. cm.		D. cm. 



Câu 4. Cho hình thang cân ABCD với đáy nhỏ , đáy lớn ,  . Độ dài đường chéo hình thang là (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)




A. .		B. 		C. 		D. 
Câu 5. Một người đứng ở trên mặt đất ngước lên một góc 25 độ so với phương thẳng đứng thì nhìn thấy đỉnh của một toà nhà. Người đó đi lùi 10m, sau đó ngước lên 20 độ thì thấy đỉnh toà nhà đó. Giả sử rằng điểm đặt mắt nhìn của người đó cách mặt đất 1,7m. Tính chiều cao của toà nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Đáp án: 18,28m
TRẢ LỜI/HƯỚNG DẪN/GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SGK
4.21. C.              4.22. B.        4.23. B           4.24. A               4.25. C.

4.26.  Các tam giác đó viết theo thứ tự các đỉnh góc vuông, góc lớn, góc bé đều đồng dạng. Góc lớn có sin, côsin lần lượt là  .



4.27. tan  =  nên α  39o17’.

4.28. Gọi A là gốc cây, B là điểm cây gãy, C là ngọn cây. Ta có AB = AC tan 20o,   nên chiều cao của cây trước khi đổ gãy là 


[bookmark: MTBlankEqn]AB + BC = 15 ( tan 20o + )  7,1 (m).

4.29. a) .

b) Theo a) . 



Theo định lí Pythagore, ta có = nên = 1.
[image: A circle with a triangle in center

Description automatically generated]4.30. Vẽ đường tròn (C ) với tâm O là tâm Trái Đất, đi qua S (Syene), A (Alexandria), OS = OA = bán kính R .
– Theo giả thiết, cung tròn ( nhỏ) SA của (C ) dài 800 km.
– Vì đường thẳng vuông góc mặt đất thì đi qua tâm O nên theo giả thiết, tia sáng mặt trời song song với OS.
– Gọi T là đỉnh tháp, chân tại A thì A nằm giữa O và T, AT = 25 m. Bóng của tháp là cung tròn AB của (C ), BT song song với OS; 


 = 
– Vì AT = 25 m khá bé so với R, Erathostene coi cung tròn AB của (C) là một đoạn thẳng AB = 3,1 m vuông góc với AT tạo thành tam giác BAT vuông tại A, 



  = 0,124. Suy ra tan = 0,124 nên  (7,068)o. 



– Vì độ dài cung tròn MN tuỳ ý trên đường tròn tâm O tỉ lệ thuận với số đo góc ở tâm  mà độ dài cung AS bằng 800 km ứng với góc ở tâm  (7,068)o. nên toàn bộ đường tròn (C ) ứng với góc ở tâm 360o có độ dài xấp xỉ bằng  (km). 
Chú ý. Trong môn học Địa lí người ta coi “chu vi” Trái Đất bằng 40 000 km.
[bookmark: _GoBack]
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